MA TRẬN BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I - MÔN CÔNG NGHỆ 10
NĂM HỌC 2025 - 2026
	TT
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	TNKQ
	
	

	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng/Sai
	
	

	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Giới thiệu về đất trồng
	6
	4
	
	
	0
	0
	6
	4
	0
	25%

	2
	Sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất trồng
	6
	
	
	
	4
	4
	6
	4
	4
	35%

	3
	Giá thể trồng cây
	8
	
	
	
	4
	4
	8
	4
	4
	40

	
	TỔNG
	20
	4
	
	
	8
	8
	20 TN
	4TN
8ĐS
	8ĐS
	24TN
16ĐS

	
	ĐIỂM
	5
	1
	
	
	2
	2
	5
	3
	2
	10

	
	TỈ LỆ
	60%
	40%
	50%
	30%
	20%
	100%









BẢN ĐẶC TẢ BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2025 – 2026
MÔN: CÔNG NGHỆ - LỚP 10
	TT
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	TNKQ
	TỔNG

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng/Sai
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	Giới thiệu về đất trồng
	· Trình bày được khái niệm, thành phần cơ bản của đất trồng.
· Trình bày được tính chất của đất trồng (tính chua, tính kiềm và trung tính của đất). 
	6
	4
	
	
	0
	0
	6
	4
	0

	2
	Sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất trồng
	· Trình bày được cơ sở khoa học của các biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất trồng 
· Giải thích được cơ sở khoa học của các biện pháp cải tạo đất chua, đất mặn và đất xám bạc màu.
	6
	
	
	
	4
	4
	6
	4
	4

	3
	Giá thể trồng cây
	· Nêu được một số ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất giá thể trồng cây
· Trình bày được đặc điểm của một số loại giá thể trồng cây phổ biến
· Mô tả được các bước sản xuất một số loại giá thể trồng cây.
	8
	
	
	
	4
	4
	8
	4
	4

	
	
	TỔNG
	20
	4
	
	
	8
	8
	20 TN
	4TN
8ĐS
	8ĐS

	
	
	ĐIỂM
	5
	1
	
	
	2
	2
	5
	3
	2

	
	
	TỈ LỆ
	50%
	10%
	
	
	20%
	20%
	50%
	30%
	20%



